
FINAL EXAM GRADE SHEET

ACADEMIC YEAR: 2015-2016 SEMESTER: 3

COURSE NAME: CS204- Advanced Web Programming CLASS: 14BIT1

EXAM DATE: 8h30 Thursday June 02 2016 The list has 18 students EXAM ROOM: 31

No ITEC ID
No of 

Page
Signature

10 Scale 

Score
Letter Score Note

1 1459001 LÊ ĐỨC ANH

2 1459002 LÊ HẢI ANH

3 1459004 NGÔ HÀ GIA BẢO

4 1459013 PHẠM TRẦN TUẤN ĐẠT

5 1459021 LÊ HOÀNG HUY

6 1459023 VŨ QUANG HUY

7 1459025 BÙI QUỐC KHIÊM

8 1459026 TÔ NHÂN KIỆT

9 1459031 TRẦN GIA LINH

10 1459034 NGUYỄN BÌNH MINH

11 1459036 PHẠM HUỲNH TRÍ MINH

12 1459038 LÊ NHIỆM

13 1459040 HUỲNH LÊ MINH NHỰT

14 1459042 NGUYỄN HỒNG PHÁT

15 1459043 TRẦN NGỌC PHÚ

16 1459044 NGUYỄN NHẬT QUANG

17 1459045 NGUYỄN ANH QUÂN

18 1459046 NGUYỄN VIẾT THANH

Proctor 1:

Proctor 2:

Full Name

Date      month       year 2016

Course lecturer

(Sign and Write full name)

Spencer Martin
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FINAL EXAM GRADE SHEET

ACADEMIC YEAR: 2015-2016 SEMESTER: 3

COURSE NAME: CS204- Advanced Web Programming CLASS: 14BIT1&2

EXAM DATE: 8h30 Thursday June 02 2016 The list has 21 students EXAM ROOM: 34

No ITEC ID
No of 

Page
Signature

10 Scale 

Score
Letter Score Note

1 1459047 NGUYỄN DUY THẮNG 14BIT1

2 1459048 THÁI HỒNG TIÊN 14BIT1

3 1459053 NGUYỄN TRỌNG TRÍ 14BIT1

4 1459054 LƯU THANH TÚ 14BIT1

5 1459055 LÊ ANH TUẤN 14BIT1

6 1459056 MÃ GIA TUẤN 14BIT1

7 1459058 TRƯƠNG HUỲNH HIỂN VINH 14BIT1

8 1459060 CHIÊM TRIỀU VINH 14BIT1

9 1459050 NGUYỄN QUỐC TOÀN 14BIT2

10 1459051 LÊ THẾ TÔN 14BIT2

11 1459057 HOÀNG ĐỨC VIỆT 14BIT2

12 1459059 NGUYỄN THANH THẾ VINH 14BIT2

13 1259006 KIỀU MINH CẢNH Retake

14 1259010 NGUYỄN HUY HOÀNG Retake

15 1359019 NGUYỄN TÔN HOÀNG Retake

16 1359056 NGUYỄN TẤT THÔNG Retake

17 1359055 PHẠM THIÊN ÂN Retake

18 1359028 NGUYỄN MINH KHOA Retake

19 1159032 TRẦN ĐOÀN HẢI PHONG Retake

20 1159039 NGUYỄN PHƯỚC NAM SƠN Retake

21 1259007 VÕ DOÃN PHƯƠNG DUY Retake

Proctor 1:

Proctor 2:

Full Name

Date      month       year 2016

Course lecturer

(Sign and Write full name)

Spencer Martin
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